
NSTW và 

NST hỗ trợ

NSH, NSX và 

huy động 

khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

TỔNG CỘNG     114.712        93.603            21.109            22.650   

I HUYỆN EA KAR 36.835     28.721     8.114           7.150           

1
Đường giao thông liên xã Xuân Phú-Ea Sar (đoạn từ thôn Hạ Điền, xã 

Xuân Phú đi thôn Thanh Bình, xã Ea Sar)
Xã Xuân Phú

 238/QĐ-UBND 

ngày 11/5/2022 
7.040       5.632       1.408           1.400           

2
Đường giao thông liên xã Xuân Phú-Ea Sar (đoạn từ thôn Trung Hòa, 

xã Xuân Phú đi thôn 6, xã Ea Sar)
Xã Xuân Phú

 243/QĐ-UBND 

ngày 12/5/2022 
4.510       3.608       902              1.000           

3
Đường giao thông liên xã Xuân Phú - Ea Sar (từ ngã ba nhà bà Vui, 

Thôn Trung Hòa, xã Xuân Phú đi cầu mới qua xã Ea Sar)
Xã Xuân Phú

 241/QĐ-UBND 

ngày 12/5/2022 
6.160       4.928       1.232           1.000           

4

Đường giao thông liên xã từ xã Xuân Phú, huyện Ea Kar đi xã Ea 

Đăh, huyện Krông Năng (đoạn từ thôn 3, xã Xuân Phú đến thôn Xuân 

Thái 5, xã Ea Đăh)

Xã Xuân Phú
 242/QĐ-UBND 

ngày 12/5/2022 
4.180       3.344       836              1.000           

5 Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Xuân Phú, huyện Ea Kar Xã Xuân Phú
 248/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2022 
14.945     11.209     3.736           2.750           

II HUYỆN CƯ M'GAR 30.627     26.032     4.595           6.200           

1

Đường giao thông liên xã Ea Kuêh, huyện Cư Mgar đi xã Cư Pơng, 

huyện Krông Búk (đoạn đi qua buôn A Yun và thôn Đoàn Kết, xã Ea 

Kuêh)

  Xã Ea Kuêh  
 1640/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2022 
7.350       6.000       1.350           1.700           

2
Đường giao thông liên xã Ea Kuêh - Ea Tar (đoạn từ thôn 15, xã Ea 

Kuêh đi Quốc lộ 29)

  Xã Ea Kuêh 

- Ea Tar  

 1739/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2022 
11.765     10.000     1.765           2.000           

QĐ phê duyệt 

dự án
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3
Đường giao thông liên xã Ea Kiết - Ea Kuêh (thôn 8 xã Ea Kiết đi 

Quốc lộ 29)
  Xã Ea Kiết  

 1639/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2022 
4.453       4.032       421              1.200           

4
Đường giao thông liên xã Ea Mdroh - Quảng Hiệp - Ea Kiết (đoạn đi 

qua thôn Thạch Sơn và thôn Hợp Hòa, xã Ea Mdroh)

  Xã Ea 

Mdroh - xã 

Quảng Hiệp  

 1641/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2022 
7.059       6.000       1.059           1.300           

III HUYỆN EA H'LEO 23.500     18.800     4.700           4.200           

1
Đường giao thông liên xã Ea Sol đi xã Ea Hiao (đoạn đi qua Buôn 

Mnút và Thôn 6, Thôn 7, xã Ea Sol)
  Xã Ea Sol  

 2812/QĐ-UBND 

ngày 20/6/2022 
4.500       3.600       900              1.200           

2 Đường giao thông liên xã Ea H'leo đi xã Ea Sol   Xã Ea H'leo  
 1477/QĐ-UBND 

ngày 04/7/2022 
19.000     15.200     3.800           3.000           

IV HUYỆN KRÔNG ANA 10.500     9.450       1.050           2.400           

1
Đường giao thông liên xã Ea Na đi Ea Bông (đoạn từ buôn Ea Na, xã 

Ea Na đi buôn Dhăm, xã Ea Bông), huyện Krông Ana 

  Xã Ea Na và 

Ea Bông  

 1332/QĐ-UBND 

ngày 16/5/2022 của 

UBND huyện Krông 

Ana 

10.500     9.450       1.050           2.400           

V HUYỆN CƯ KUIN 13.250     10.600     2.650           2.700           

1
Đường giao thông liên xã Dray Bhăng - Ea Tiêu (Thôn lô 13 xã Dray 

Bhăng đến thôn 11 xã Ea Tiêu)

  Xã Dray 

Bhăng, xã Ea 

Tiêu 

 735/QĐ-UBND 

ngày 13/5/2022 của 

UBND huyện Cư 

Kuin 

5.750       4.600       1.150           1.000           

2
Đường giao thông liên xã Hòa Hiệp - Dray Bhăng (Từ buôn Hra Ea 

Ning đi hồ Ea Bông)

  Xã Dray 

Bhăng và xã 

Hòa Hiệp 

 736/QĐ-UBND 

ngày 13/5/2022 của 

UBND huyện Cư 

Kuin 

4.500       3.600       900              1.000           

3
Đường giao thông trục xã Dray Bhăng (đoạn từ thôn Kim Châu đến 

thôn Nam Hòa)

  Xã Dray 

Bhăng  

 734/QĐ-UBND 

ngày 13/5/2022 của 

UBND huyện Cư 

Kuin 

3.000       2.400       600              700              
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